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1. Thông tin về giảng viên 

1/ Họ và tên:    Nguyễn Vũ Linh 

Chức danh, học hàm, học vị:  Giảng viên, Thạc sỹ  

Thời gian, địa điểm làm việc:  Sáng từ 8h, chiều từ 14h tại VP Bộ môn KTCT 

Địa chỉ liên hệ:   308-A3, Khoa Kỹ thuật công nghệ 

Điện thoại: 0983.541.568                        Email: nguyenvulinh@hdu.edu.vn   

Thông tin về các hướng nghiên cứu chính của giảng viên: Tổ chức xây dựng, Quản lý 

dự án xây dựng 

2/ Họ và tên:    Ngô Sĩ Huy 

Chức danh, học hàm, học vị:  Giảng viên, Tiến sĩ  

Thời gian, địa điểm làm việc:  Sáng từ 8h, chiều từ 14h tại VP Bộ môn KTCT 

Địa chỉ liên hệ:   308-A3, Khoa Kỹ thuật công nghệ 

Điện thoại: 0914.373437                                  Email: ngosihuy@hdu.edu.vn   

Thông tin về các hướng nghiên cứu chính của giảng viên: Kết cấu xây dựng, vật liệu 

xây dựng 

2. Thông tin chung về học phần 

Tên ngành/khóa đào tạo: Đại học Kỹ thuật xây dựng 

Tên học phần: Tiếng anh chuyên ngành 

Số tín chỉ: 02 

Học kỳ: 4 

Học phần:    Bắt buộc     Tự chọn:  

Các học phần tiên quyết: Tiếng Anh 1,2,3 

Các học phần kế tiếp: không 

Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 

- Nghe giảng lý thuyết:      18    - Làm bài tập trên lớp:       12 

- Thảo luận:            12  - Thực hành, thực tập:        0 

- Hoạt động theo nhóm:     0    - Tự học:                90           

Địa chỉ của bộ môn phụ trách học phần: Bộ môn Kỹ thuật công trình, Khoa Kỹ thuật 

công nghệ, phòng 308- nhà A3, Cơ sở chính, trường ĐH Hồng Đức. 

3. Nội dung học phần 

- Nội dung học phần: Các bài đọc chuyên ngành xây dựng bằng tiếng Anh: kết cấu, 

nền móng, vật liệu xây dựng, kỹ thuật thi công, quản lý dự án, công trình dân dụng và 

công nghiệp, công trình giao thông. 

- Năng lực đạt được: Đọc hiểu các tài liệu chuyên ngành xây dựng công trình bằng 

tiếng Anh. 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC 

KHOA: KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ  

Bộ môn: Kỹ thuật công trình  

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

THIẾT KẾ NHÀ DÂN DỤNG 

                   Mã học phần: 133072 

mailto:nguyenvulinh@hdu.edu.vn
mailto:ngosihuy@hdu.edu.vn
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4. Mục tiêu của học phần 

Mục tiêu 

Mô tả 

(Học phần này người học đạt được kiến thức, 

kỹ năng, thái độ, năng lực) 

Chuẩn đầu ra  

CTĐT 

1. 

Kiến thức: 

- Từ tiếng anh chuyên ngành xây dựng;  

- Một số chủ điểm ngữ pháp tiếng anh;  

- Một số quá trình, hoạt động của ngành xây dựng 

như: giao nhận vật liệu, điều khiển máy móc, an 

toàn lao động; 

- Đọc hiểu được các 

tài liệu Tiếng anh 

chuyên ngành xây 

dựng. 

 - Giao tiếp được về 

một vài hoạt động cơ 

bản trong xây dựng. 

2. 

* Kỹ năng:  

- Trình bày được một số vấn đề chuyên môn xây 

dựng bằng tiếng anh; 

- Nghe hiểu và đọc hiểu được các tài liệu tiếng 

anh chuyên ngành; 

- Tìm kiếm thông tin và tài liệu chuyên ngành xây 

dựng trên internet bằng tiếng anh ; 

- Kỹ năng tự học; 

- Kỹ năng làm việc nhóm; 

- Kỹ năng thuyết trình, trình bày báo báo, bài tập 

lớn bằng tiếng anh; 

- Sử dụng tiếng anh ở 

mức độ cơ bản phục 

vụ cho các công tác 

liên quan đến hoạt 

động xây dựng; 

- Có khả năng tự tìm 

kiếm các tài liệu 

chuyên ngành xây 

dựng bằng tiếng anh. 

3. 

Thái độ: 

- Hòa đồng, có khả năng làm việc nhóm; 

- Có ý thức trách nhiệm trong công việc của 

người kỹ sư xây dựng; 

- Có ý thức kỷ luật và tác phong công nghiệp; 

- Có ý thức tìm tòi học hỏi các kiến thức mới 

trong lĩnh vực chuyên môn xây dựng; 

Có ý thức trách nhiệm 

công dân; có khả năng 

tự định hướng, thích 

nghi với các môi 

trường làm việc khác 

nhau. 

Có tinh thần ham học 

hỏi các kiến thức mới 

4. 

*Năng lực: Nghe hiểu và trình bày được các 

thông tin cơ bản liên quan đến lĩnh vực xây dựng. 

Đọc hiểu các hồ sơ thiết kế và tài liệu chuyên ngành 

xây dựng công trình bằng tiếng Anh. 

 

- Sử dụng được tiếng 

anh một cách cơ bản 

trong công việc 

chuyên môn của 

ngành xây dựng; 
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5. Chuẩn đầu ra học phần  

TT Kết quả mong muốn 

đạt được 
Mục tiêu  Chuẩn đầu ra CTĐT 

 Đọc hiểu được các hồ sơ 

tài liệu chuyên ngành xây 

dựng bằng tiếng anh. 

Giao  tiếp được bằng 

tiếng anh một cách cơ 

bản cho các công tác liên 

quan trong ngành xây 

dựng. 

Người học sử dụng được 

một cách cơ bản tiếng anh 

trong hoạt động sản xuất 

xây dựng.  

- Sử dụng được tiếng 

anh một cách cơ bản 

trong công việc chuyên 

môn của ngành xây 

dựng; 

- Tìm kiếm được các 

tài liệu chuyên môn 

bằng tiếng Anh. 

 

6. Nội dung chi tiết học phần 

Lesson 1: The construction industry 

1. Introduction 

2. Finding out more 

3. The construction industry 

4. Parts of a house 
 

Lesson 2:  Trades  

1. Trades and training 

2. Trade materials 

3. Instructions 

4. The apprentice 

Lesson 3: Heavy equipments 

1. Delivery 

2. Cranes 

3. Controls and equipment 

4. On sites 

Lesson 4: Building supplies 

1. Building materials 

2. Materials 

3. Insulation 

4. Problems on site 

Lesson 5: On sites 

1. On-site subcontractors 

2. Directions 

3. Weather on site 

4. Food 

Lesson 6: Health and safety 

1. Warning signs 

2. Site safety 

3. First aid 

4. Waste disposal 
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Lesson 7: The constractor’s office 

1. Clients 

2. Projects 

3. Shapes  

4. Calculations 

Lesson 8: Planning ahead 

1. Planning a project 

2. Schedules 

3. Bridges 

4. Quantities 

Lesson 9: Teamwork 

1. Roles and responsibilities 

2. Structure of an organisation 

3. Jobs and experience  

4. Focus on a project 

Lesson 10: Design    

1. Technical drawing 

2. Estimates 

3. Ideas and improvements 

4. Focus on a project 

Lesson 11: Materials 

1. Ordering materials 

2. Properties of materials 

3. Delivery problems 

4. Focus on a project 

Lesson 12: Processes     

1. Setting out 

2. Recruiting processes 

3. Purchasing processes 

4. Focus on a project 

Lesson 13: Projects 

1. Kicking off 

2. Project meetings 

3. Contracts 

4. Focus on a project 

Lesson 14: Documentation 

1. Document control 

2. Amendments 

3. Specifying 

4. Focus on a project 

6. Học liệu 

6.1. Tài liệu chính: 

1. Vi Thị Quốc Khánh (2015), Tiếng Anh chuyên ngành kiến trúc, xây dựng, quy hoạch và kỹ 

thuật xây dựng đô thị, NXB Xây dựng. 

6.2. Tài liệu tham khảo: 

1. Võ Như Cầu (2015), Tiếng Anh trong xây dựng và kiến trúc, NXB Xây dựng. 
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8. Hình thức tổ chức dạy học 

8.1. Lịch trình chung 

Nội dung 

Hình thức tổ chức dạy học phần Tổng 

Lý 

thuyết 

Xêmina, 

thảo 

luận, bài 

tập 

Làm 

việc 

nhóm 

Khác 

(thực 

hành) 

Tự 

học/tự 

nghiên 

cứu 

Tư 

vấn 

của 

GV 

KT-

ĐG 
 

Lesson 1: The 

construction 

industry 

3 2 0 2 13 

 

 20 

1.Introduction 1    3    

2.Finding out more 1   1 3    

3.The construction 

industry 

1   1 3 
 

  

4.Parts of a house  2   4    

Lesson 2:  Trades  2 1 0 1 12 

 

kiểm 

tra 

20' 

16 

1.Trades and training 1    3    

2.Trade materials 1    3    

3.Instructions  1   3    

4.The apprentice    1 3    

Lesson 3: Heavy 

equipments 
3 2 0 2 13 

 
 20 

1.Delivery 1   1 3    

2.Cranes 1    3    

3.Controls and 

equipment 

1     
 

  

4.On sites  2   4    

Lesson 4: Building 

supplies 
3 2 0 2 13 

 

Kiểm 

tra 

giữa 

kỳ 

50' 

20 

1.Building materials 1    3    

2.Materials 1    3    

3.Insulation  1   3    

4.Problems on site    1 4    
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Nội dung 

Hình thức tổ chức dạy học phần Tổng 

Lý 

thuyết 

Xêmina, 

thảo 

luận, bài 

tập 

Làm 

việc 

nhóm 

Khác 

(thực 

hành) 

Tự 

học/tự 

nghiên 

cứu 

Tư 

vấn 

của 

GV 

KT-

ĐG 
 

Lesson 5: On sites 2 2 0 2 13 

 

kiểm 

tra 

20' 

19 

1. On-site 

subcontractors 

1   1 3    

2.Directions 1 1   3    

3.Weather on site  1   3    

4.Food    1 4    

Lesson 6: Health and 

safety 

3 2 0 2 13 

 

 20 

1. Warning signs 1    3    

2. Site safety 1    3    

3. First aid  1   3    

4. Waste disposal    1 4    

Lesson 7: The 

constractor’s office 

2 2 0 2 13 

 

kiểm 

tra 

20' 

19 

1. Clients 1   1 3    

2. Projects 1 1   3    

3. Shapes   1   3    

4. Calculations    1 4    

Tổng 18 12 0 12 90  3 135 
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8.2. Lịch trình cụ thể cho từng nội dung 

Nội dung 1, Tuần 1: Lesson 1: The construction industry 

Hình 

thức 

TCDH 

Thời 

gian, 

địa 

điểm 

Nội dung chính Mục tiêu cụ thể 
Yêu cầu SV 

chuẩn bị 

Chuẩn 

đầu ra HP 

Lý 

thuyết 

02 tiết 

trên 

lớp 

- Introduction 

- Finding out more 

- Introducing 

yourself and others 

- Talking about jobs 

in the construction 

industry 

Present simple: be 

Present simple: regular 

verbs 

Adverbs of frequency 

Wh- questions 

Questions with be 

Reading 

workbook 

from page 4-

7 

Achieve 

the words 

belong the 

topic “job” 

Using the 

Wh-

questions 

Thảo 

luận 

nhóm 

01 tiết 

- Introduction 

- Finding out more 

- Introducing 

yourself and others 

- Talking about jobs 

in the construction 

industry 

Present simple: be 

Present simple: regular 

verbs 

Adverbs of frequency 

Wh- questions 

Questions with be 

Reading 

workbook 

from page 4-

7 

Achieve 

the words 

belong the 

topic “job” 

Using the 

Wh-

questions 

Tự học 
6 tiết 

tự học 

- Introduction 

- Finding out more 

- Introducing 

yourself and others 

- Talking about jobs 

in the construction 

industry 

Present simple: be 

Present simple: regular 

verbs 

Adverbs of frequency 

Wh- questions 

Questions with be 

Doing the 

review part in 

page 11 

Achieve 

the words 

belong the 

topic “job” 

Using the 

Wh-

questions 

Tư vấn 

Phòng  

làm 

việc 

bộ 

môn 

- Introduction 

- Finding out more 

- Introducing 

yourself and others 

- Talking about jobs 

in the construction 

industry 

Present simple: be 

Present simple: regular 

verbs 

Adverbs of frequency 

Wh- questions 

Questions with be 

Reading 

workbook 

from page 4-

7 

Achieve 

the words 

belong the 

topic “job” 

Using the 

Wh-

questions 
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 Nội dung 2, Tuần 2: Lesson 1: The construction industry (cont) 

Hình 

thức 

TCDH 

Thời 

gian, 

địa 

điểm 

Nội dung chính Mục tiêu cụ thể 
Yêu cầu SV 

chuẩn bị 

Chuẩn đầu 

ra HP 

Lý 

thuyết 

01 tiết 

trên 

lớp 

- The construction 

industry 

- Parts of a house 

- Describing parts 

of the construction 

industry 

- Understanding a 

house plan 

- Naming parts of a 

house 

- Types of 

construction 

Industry sectors 

- House features 

Reading 

workbook 

from page 8-

10 

Achieve the 

words belong 

the topic 

“house” 

Knowing the 

Types of 

construction 

Industry  

 Thảo 

luận 

nhóm 

03 tiết 

- The construction 

industry 

- Parts of a house 

- Describing parts 

of the construction 

industry 

- Understanding a 

house plan 

- Naming parts of a 

house 

- Types of 

construction 

Industry sectors 

- House features 

Reading 

workbook 

from page 8-

10 

Achieve the 

words belong 

the topic 

“house” 

Knowing the 

Types of 

construction 

Industry  

Tự học 
7 tiết 

tự học 

- The construction 

industry 

- Parts of a house 

- Describing parts 

of the construction 

industry 

- Understanding a 

house plan 

- Naming parts of a 

house 

- Types of 

construction 

Industry sectors 

- House features 

Doing the 

review part 

in page 11 

-

Understanding 

a house plan 

- Naming 

parts of a 

house 

 

Tư vấn 

Phòng  

làm 

việc 

bộ 

môn 

- The construction 

industry 

- Parts of a house 

- Describing parts 

of the construction 

industry 

- Understanding a 

house plan 

- Naming parts of a 

house 

- Types of 

construction 

Industry sectors 

- House features 

Reading 

workbook 

from page 8-

10 

Achieve the 

words belong 

the topic 

“house” 

Knowing the 

Types of 

construction 

Industry  
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Nội dung 3, Tuần 3: Lesson 2:  Trades 

Hình 

thức 

TCDH 

Thời 

gian, 

địa 

điểm 

Nội dung chính Mục tiêu cụ thể 
Yêu cầu SV 

chuẩn bị 

Chuẩn 

đầu ra HP 

Lý 

thuyết 

01 tiết 

trên 

lớp 

- Trades and training 

- Trade materials 

- Describing trades 

and the stages 

of trade training 

- Talking about 

materials 

- Making 

calculations 

Present simple 

Parts of speech 

Numbers 1-100 

Reading 

workbook 

from page 

12-15 

Achieve 

the words 

belong the 

topic 

“trades” 

Materials,  

Calculation 

words 

Thảo 

luận 

nhóm 

01 tiết 

- Trades and training 

- Trade materials 

- Describing trades 

and the stages 

of trade training 

- Talking about 

materials 

- Making 

calculations 

Present simple 

Parts of speech 

Numbers 1-100 

Reading 

workbook 

from page 

12-15 

Achieve 

the words 

belong the 

topic 

“trades” 

Materials,  

Calculation 

words 

Tự học 
6 tiết 

tự học 

- Trades and training 

- Trade materials 

- Describing trades 

and the stages 

of trade training 

- Talking about 

materials 

- Making 

calculations 

Present simple 

Parts of speech 

Numbers 1-100 

Doing the 

review part 

in page 19 

Achieve 

the words 

belong the 

topic 

“trades” 

Materials,  

Calculation 

words 

 

Tư vấn 

Phòng  

làm 

việc 

bộ 

môn 

- Trades and training 

- Trade materials 

- Describing trades 

and the stages 

of trade training 

- Talking about 

materials 

- Making 

calculations 

Present simple 

Parts of speech 

Numbers 1-100 

Reading 

workbook 

from page 

12-15 

Achieve 

the words 

belong the 

topic 

“trades” 

Materials,  

Calculation 

words  

 

KT-

ĐG 
20’ 

Test on lesson 2 Review the 

achievement of 

students 
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Nội dung 4, Tuần 4: Lesson 2:  Trades (cont) 

Hình 

thức 

TCDH 

Thời 

gian, 

địa 

điểm 

Nội dung chính Mục tiêu cụ thể 
Yêu cầu SV 

chuẩn bị 

Chuẩn 

đầu ra HP 

Lý 

thuyết 

01 tiết 

trên 

lớp 

- Instructions 

- The apprentice 

- Giving instructions 

- Saying where 

things are 

- Giving personal 

information 

- The imperative 

- Sequencers 

- Prepositions of place 

- Questions and 

answers for personal 

information 

Reading 

workbook 

from page 16-

18 

Achieve 

the words 

belong the 

topic 

“scaffoldin

g” and 

“tool”  

Thảo 

luận 

nhóm 

01 tiết 

- Instructions 

- The apprentice 

- Giving instructions 

- Saying where 

things are 

- Giving personal 

information 

- The imperative 

- Sequencers 

- Prepositions of place 

- Questions and 

answers for personal 

information 

Reading 

workbook 

from page 16-

18 

Achieve 

the words 

belong the 

topic 

“scaffoldin

g” and 

“tool”  

Tự học 
06 tiết 

tự học 

- Instructions 

- The apprentice 

- Giving instructions 

- Saying where 

things are 

- Giving personal 

information 

- The imperative 

- Sequencers 

- Prepositions of place 

- Questions and 

answers for personal 

information 

Doing the 

review part in 

page 19 

Achieve 

the words 

belong the 

topic 

“scaffoldin

g” and 

“tool”  

 

 

Tư vấn 

 

Phòng  

làm 

việc bộ 

môn 

- Instructions 

- The apprentice 

- Giving instructions 

- Saying where 

things are 

- Giving personal 

information 

- The imperative 

- Sequencers 

- Prepositions of place 

- Questions and 

answers for personal 

information 

Reading 

workbook 

from page 16-

18 

Achieve 

the words 

belong the 

topic 

“scaffoldin

g” and 

“tool”  
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Nội dung 5, Tuần 5: Lesson 3: Heavy equipments 

Hình 

thức 

TCDH 

Thời 

gian, 

địa 

điểm 

Nội dung chính Mục tiêu cụ thể 
Yêu cầu SV 

chuẩn bị 

Chuẩn 

đầu ra HP 

Lý 

thuyết 

02 tiết 

trên 

lớp 

- Delivery 

- Cranes 

- Answering 

questions about 

delivery 

- Talking about the 

delivery of 

heavy equipment 

- Present continuous 

Opposites 

- There is/There are 

- Answering questions 

about 

delivery 

- Talking about the 

delivery of 

heavy equipment 

Reading 

workbook 

from page 20-

23 

Achieve 

the words 

belong the 

topic 

“Crane”  

Thảo 

luận 

nhóm 

01 tiết 

- Delivery 

- Cranes 

- Answering 

questions about 

delivery 

- Talking about the 

delivery of 

heavy equipment 

- Present continuous 

Opposites 

- There is/There are 

- Answering questions 

about 

delivery 

- Talking about the 

delivery of 

heavy equipment 

Reading 

workbook 

from page 20-

23 

Achieve 

the words 

belong the 

topic 

“Crane” 

Tự học 
6 tiết 

tự học 

- Delivery 

- Cranes 

- Answering 

questions about 

delivery 

- Talking about the 

delivery of 

heavy equipment 

- Present continuous 

Opposites 

- There is/There are 

- Answering questions 

about 

delivery 

- Talking about the 

delivery of 

heavy equipment 

Doing the 

review part in 

page 27 

Achieve 

the words 

belong the 

topic 

“Crane” 

 

 

Tư vấn 

Phòng  

làm 

việc bộ 

môn 

- Delivery 

- Cranes 

- Answering 

questions about 

delivery 

- Talking about the 

delivery of 

heavy equipment 

- Present continuous 

Opposites 

- There is/There are 

- Answering questions 

about 

delivery 

- Talking about the 

delivery of 

heavy equipment 

Reading 

workbook 

from page 20-

23 

Achieve 

the words 

belong the 

topic 

“Crane” 
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Nội dung 6, Tuần 6: Lesson 3: Heavy equipments (cont) 

Hình 

thức 

TCDH 

Thời 

gian, 

địa 

điểm 

Nội dung chính Mục tiêu cụ thể 
Yêu cầu SV 

chuẩn bị 

Chuẩn 

đầu ra HP 

Lý 

thuyết 

01 tiết 

trên 

lớp 

- Controls and 

equipment 

- On sites 

- Asking questions 

about equipment 

- Explaining how to 

mix cement 

- Making 

conversation 

-Clockwise/ 

anticlockwise 

- Word order 

- Expressions: fair 

enough, will do 

Reading 

workbook 

from page 24-

26 

Achieve 

the words 

belong the 

topic 

“mixing 

concrete”  

Thảo 

luận 

nhóm 

02 tiết 

- Controls and 

equipment 

- On sites 

- Asking questions 

about equipment 

- Explaining how to 

mix cement 

- Making 

conversation 

-Clockwise/ 

anticlockwise 

- Word order 

- Expressions: fair 

enough, will do 

Reading 

workbook 

from page 24-

26 

Achieve 

the words 

belong the 

topic 

“mixing 

concrete” 

Tự học 
07 tiết 

tự học 

- Controls and 

equipment 

- On sites 

- Asking questions 

about equipment 

- Explaining how to 

mix cement 

- Making 

conversation 

-Clockwise/ 

anticlockwise 

- Word order 

- Expressions: fair 

enough, will do 

Doing the 

review part in 

page 27 

Achieve 

the words 

belong the 

topic 

“mixing 

concrete” 

 

Tư vấn 

Phòng  

làm 

việc bộ 

môn 

- Controls and 

equipment 

- On sites 

- Asking questions 

about equipment 

- Explaining how to 

mix cement 

- Making 

conversation 

-Clockwise/ 

anticlockwise 

- Word order 

- Expressions: fair 

enough, will do 

Reading 

workbook 

from page 24-

26 

Achieve 

the words 

belong the 

topic 

“mixing 

concrete” 
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Nội dung 7, Tuần 7: Lesson 4: Building supplies 

Hình 

thức 

TCDH 

Thời 

gian, 

địa 

điểm 

Nội dung chính Mục tiêu cụ thể 
Yêu cầu SV 

chuẩn bị 

Chuẩn 

đầu ra HP 

Lý 

thuyết 

01 tiết 

trên 

lớp 

- Building materials 

- Materials 

-Talking about 

building suppliers 

and materials 

-Placing and 

confirming an order 

Checking stock 

items 

- Word pairs 

- Phrases: order 

number, in stock 

- Making requests 

Reading 

workbook 

from page 

28-31 

Achieve 

the words 

belong the 

topic 

“mixing 

concrete”  

 Bài 

tập/thảo 

luận 

02 tiết 

- Building materials 

- Materials 

-Talking about 

building suppliers 

and materials 

-Placing and 

confirming an order 

Checking stock 

items 

- Word pairs 

- Phrases: order 

number, in stock 

- Making requests 

Reading 

workbook 

from page 

28-31 

Achieve 

the words 

belong the 

topic 

“mixing 

concrete” 

Tự học 
06 tiết 

tự học 

- Building materials 

- Materials 

-Talking about 

building suppliers 

and materials 

-Placing and 

confirming an order 

Checking stock 

items 

- Word pairs 

- Phrases: order 

number, in stock 

- Making requests 

Doing the 

review part 

in page 35 

Achieve 

the words 

belong the 

topic 

“mixing 

concrete” 

Tư vấn 

Phòng  

làm 

việc 

bộ 

môn 

- Building materials 

- Materials 

-Talking about 

building suppliers 

and materials 

-Placing and 

confirming an order 

Checking stock 

items 

- Word pairs 

- Phrases: order 

number, in stock 

- Making requests 

Reading 

workbook 

from page 

28-31 

Achieve 

the words 

belong the 

topic 

“mixing 

concrete” 
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Nội dung 8, Tuần 8: Lesson 4: Building supplies (cont) 

Hình 

thức 

TCDH 

Thời 

gian, 

địa 

điểm 

Nội dung chính Mục tiêu cụ thể 
Yêu cầu SV 

chuẩn bị 

Chuẩn 

đầu ra HP 

 

 

 

Lý 

thuyết 

01 tiết 

trên 

lớp 

- Insulation 

- Problems on site 

- Talking about 

insulation 

- Changing a 

customer order/ 

Delivery 

- Explaining 

problems 

- Use to/Used as/Used 

for 

- Emails 

- Too/Not enough 

Reading 

workbook 

from page 

32-34 

Achieve 

the words 

belong the 

topic 

“building 

site” 

Types of 

insulation 

Thực 

hành 
02 tiết 

- Insulation 

- Problems on site 

- Talking about 

insulation 

- Changing a 

customer order/ 

Delivery 

- Explaining 

problems 

- Use to/Used as/Used 

for 

- Emails 

- Too/Not enough 

Reading 

workbook 

from page 

32-34 

Achieve 

the words 

belong the 

topic 

“building 

site” 

Types of 

insulation 

Tự học 
07 tiết 

tự học 

- Insulation 

- Problems on site 

- Talking about 

insulation 

- Changing a 

customer order/ 

Delivery 

- Explaining 

problems 

- Use to/Used as/Used 

for 

- Emails 

- Too/Not enough 

Doing the 

review part 

in page 35 

Achieve 

the words 

belong the 

topic 

“building 

site” 

Types of 

insulation 

Tư vấn 

Phòng  

làm 

việc 

bộ 

môn 

- Insulation 

- Problems on site 

- Talking about 

insulation 

- Changing a 

customer order/ 

Delivery 

- Explaining 

problems 

- Use to/Used as/Used 

for 

- Emails 

- Too/Not enough 

Reading 

workbook 

from page 

32-34 

Achieve 

the words 

belong the 

topic 

“building 

site” 

Types of 

insulation 

KT-

ĐG 
50’ 

Lesson from 1-4 Review the 

achievement of 

students 

Content of 

lesson 1-4 
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Nội dung 9, Tuần 9: Lesson 5: On sites 

Hình 

thức 

TCDH 

Thời 

gian, 

địa 

điểm 

Nội dung chính Mục tiêu cụ thể 
Yêu cầu SV 

chuẩn bị 

Chuẩn đầu ra 

HP 

 

Lý 

thuyết 

 

02 tiết 

trên 

lớp 

- On-site 

subcontractors 

- Directions 

- Describing what 

subcontractors 

do/are doing at the 

moment 

- Following 

directions 

Giving directions 

Present simple and 

present continuous 

Giving directions 

Reading 

workbook 

from page 

36-39 

Achieve the 

words belong 

the topic 

“Subcontractor” 

and “Map” 

 Bài 

tập/Thảo 

luận 

02 tiết 

- On-site 

subcontractors 

- Directions 

- Describing what 

subcontractors 

do/are doing at the 

moment 

- Following 

directions 

Giving directions 

Present simple and 

present continuous 

Giving directions 

Reading 

workbook 

from page 

36-39 

Achieve the 

words belong 

the topic 

“Subcontractor” 

and “Map” 

Tự học 
06 tiết 

tự học 

- On-site 

subcontractors 

- Directions 

- Describing what 

subcontractors 

do/are doing at the 

moment 

- Following 

directions 

Giving directions 

Present simple and 

present continuous 

Giving directions 

Doing the 

review part 

in page 43 

Achieve the 

words belong 

the topic 

“Subcontractor” 

and “Map” 

Tư vấn 

Phòng  

làm 

việc 

bộ 

môn 

- On-site 

subcontractors 

- Directions 

- Describing what 

subcontractors 

do/are doing at the 

moment 

- Following 

directions 

Giving directions 

Present simple and 

present continuous 

Giving directions 

Reading 

workbook 

from page 

36-39 

Achieve the 

words belong 

the topic 

“Subcontractor” 

and “Map” 
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Nội dung 10, Tuần 10: Lesson 5: On sites (cont) 

Hình 

thức 

TCDH 

Thời 

gian, 

địa 

điểm 

Nội dung chính Mục tiêu cụ thể 
Yêu cầu SV 

chuẩn bị 

Chuẩn đầu ra 

HP 

Lý 

thuyết 

01 tiết 

trên 

lớp 

- Weather on site 

- Food 

- Because of 

- Conversation 

using present 

simple and 

present ontinuous 

- Understanding 

different types of 

weather 

- Giving reasons 

- Talking about 

food 

Reading 

workbook 

from page 

40-42 

Achieve the 

words belong 

the topic 

“Weather” and 

“Food” 

 Bài 

tập/Thảo 

luận 

02 tiết 

- Weather on site 

- Food 

- Because of 

- Conversation 

using present 

simple and 

present ontinuous 

- Understanding 

different types of 

weather 

- Giving reasons 

- Talking about food 

Reading 

workbook 

from page 

40-42 

Achieve the 

words belong 

the topic 

“Weather” and 

“Food” 

Tự học 
07 tiết 

tự học 

- Weather on site 

- Food 

- Because of 

- Conversation 

using present 

simple and 

present ontinuous 

- Understanding 

different types of 

weather 

- Giving reasons 

- Talking about food 

Doing the 

review part 

in page 43 

Achieve the 

words belong 

the topic 

“Weather” and 

“Food” 

Tư vấn 

Phòng  

làm 

việc 

bộ 

môn 

- Weather on site 

- Food 

- Because of 

- Conversation 

using present 

simple and 

present ontinuous 

- Understanding 

different types of 

weather 

- Giving reasons 

- Talking about food 

Reading 

workbook 

from page 

40-42 

Achieve the 

words belong 

the topic 

“Weather” and 

“Food” 

KT-ĐG 20’ 

Test on lesson 5 Review the 

achievement of 

students 
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Nội dung 11, Tuần 11:  Lesson 6: Health and safety 

Hình 

thức 

TCDH 

Thời 

gian, 

địa 

điểm 

Nội dung chính Mục tiêu cụ thể 
Yêu cầu SV 

chuẩn bị 

Chuẩn 

đầu ra HP 

Lý 

thuyết 

02 tiết 

trên 

lớp 

- Warning signs 

- Site safety 

- Verb: Must 

- Adjectives: too full 
 

- Identifying different 

types of signs 

- Describing problems 

Completing a vehicle 

safety checklist 

Reading 

workbook 

from page 

44-47 

Achieve 

the words 

belong the 

topic 

“Health” 

and 

“Safety” 

Thảo 

luận 
02 tiết 

- Warning signs 

- Site safety 

- Verb: Must 

- Adjectives: too full 

 

- Identifying different 

types of signs 

- Describing problems 

Completing a vehicle 

safety checklist 

Reading 

workbook 

from page 

44-47 

Achieve 

the words 

belong the 

topic 

“Health” 

and 

“Safety” 

Tự học 
06 tiết 

tự học 

- Warning signs 

- Site safety 

- Verb: Must 

- Adjectives: too full 

 

- Identifying different 

types of signs 

- Describing problems 

Completing a vehicle 

safety checklist 

Doing the 

review part 

in page 51 

Achieve 

the words 

belong the 

topic 

“Health” 

and 

“Safety” 

Tư vấn 

Phòng  

làm 

việc 

bộ 

môn 

- Warning signs 

- Site safety 

- Verb: Must 

- Adjectives: too full 

- Identifying different 

types of signs 

- Describing problems 

Completing a vehicle 

safety checklist 

Reading 

workbook 

from page 

44-47 

Achieve 

the words 

belong the 

topic 

“Health” 

and 

“Safety” 
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Nội dung 12, Tuần 12:  Lesson 6: Health and safety 

Hình 

thức 

TCDH 

Thời 

gian, 

địa 

điểm 

Nội dung chính Mục tiêu cụ thể 
Yêu cầu SV 

chuẩn bị 

Chuẩn 

đầu ra HP 

Lý 

thuyết 

01 tiết 

trên 

lớp 

- First aid 

- Waste disposal 

- Past simple: be 

- Past simple 

- Word partnerships: 

clean metal, general 

waste 

- Explaining injuries 

- Understanding waste 

disposal and colour 

codes 

Reading 

workbook 

from page 

48-50 

Achieve 

the words 

belong the 

topic 

“Health” 

and 

“Safety” 

Thảo 

luận 
02 tiết 

- First aid 

- Waste disposal 

- Past simple: be 

- Past simple 

- Word partnerships: 

clean metal, general 

waste 

- Explaining injuries 

- Understanding waste 

disposal and colour 

codes 

Reading 

workbook 

from page 

48-50 

Achieve 

the words 

belong the 

topic 

“Health” 

and 

“Safety” 

Tự học 
07 tiết 

tự học 

- First aid 

- Waste disposal 

- Past simple: be 

- Past simple 

- Word partnerships: 

clean metal, general 

waste 

- Explaining injuries 

- Understanding waste 

disposal and colour 

codes 

Doing the 

review part 

in page 51 

Achieve 

the words 

belong the 

topic 

“Health” 

and 

“Safety” 

Tư vấn 

Phòng  

làm 

việc 

bộ 

môn 

- First aid 

- Waste disposal 

- Past simple: be 

- Past simple 

- Word partnerships: 

clean metal, general 

waste 

- Explaining injuries 

- Understanding waste 

disposal and colour 

codes 

Reading 

workbook 

from page 

48-50 

Achieve 

the words 

belong the 

topic 

“Health” 

and 

“Safety” 
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Nội dung 13, Tuần 13:  Lesson 7: The constractor’s office 

Hình 

thức 

TCDH 

Thời 

gian, 

địa 

điểm 

Nội dung chính Mục tiêu cụ thể 
Yêu cầu SV 

chuẩn bị 

Chuẩn 

đầu ra HP 

Lý 

thuyết 

01 tiết 

trên 

lớp 

- Clients 

- Projects 

- Word pairs 

- Metric and imperial 

measurements 

- Discussing projects 

- Describing structures 

using 

- Dimensions 

- Welcoming clients 

 

Reading 

workbook 

from page 

52-55 

Achieve 

the words 

belong the 

topic 

“Building” 

and “Job” 

Thảo 

luận 
02 tiết 

- Clients 

- Projects 

- Word pairs 

- Metric and imperial 

measurements 

- Discussing projects 

- Describing structures 

using 

- Dimensions 

- Welcoming clients 

Reading 

workbook 

from page 

52-55 

Achieve 

the words 

belong the 

topic 

“Building” 

and “Job” 

Tự học 
07 tiết 

tự học 

- Clients 

- Projects 

- Word pairs 

- Metric and imperial 

measurements 

- Discussing projects 

- Describing structures 

using 

- Dimensions 

- Welcoming clients 

Doing the 

review part 

in page 59 

Achieve 

the words 

belong the 

topic 

“Building” 

and “Job” 

Tư vấn 

Phòng  

làm 

việc 

bộ 

môn 

- Clients 

- Projects 

- Word pairs 

- Metric and imperial 

measurements 

- Discussing projects 

- Describing structures 

using 

- Dimensions 

- Welcoming clients 

Reading 

workbook 

from page 

52-55 

Achieve 

the words 

belong the 

topic 

“Building” 

and “Job” 
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Nội dung 14, Tuần 14:  Lesson 7: The constractor’s office (cont) 

Hình 

thức 

TCDH 

Thời 

gian, 

địa 

điểm 

Nội dung chính Mục tiêu cụ thể 
Yêu cầu SV 

chuẩn bị 

Chuẩn đầu 

ra HP 

Lý 

thuyết 

01 tiết 

trên 

lớp 

- Shapes  

- Calculations 

- Word order 

- Describing the 

shape of 

Constructions 

- Giving calculations 

- Calculating an area 

Reading 

workbook 

from page 

56-58 

Achieve the 

words belong 

the topic 

“Shape” and 

“Dimensions” 

Thực 

hành 
02 tiết 

- Shapes  

- Calculations 

- Word order 

- Describing the 

shape of 

Constructions 

- Giving calculations 

- Calculating an area 

Reading 

workbook 

from page 

56-58 

Achieve the 

words belong 

the topic 

“Shape” and 

“Dimensions” 

Tự học 
07 tiết 

tự học 

- Shapes  

- Calculations 

- Word order 

- Describing the 

shape of 

Constructions 

- Giving calculations 

- Calculating an area 

Doing the 

review part 

in page 59 

Achieve the 

words belong 

the topic 

“Shape” and 

“Dimensions” 

Tư vấn 

Phòng  

làm 

việc 

bộ 

môn 

- Shapes  

- Calculations 

- Word order 

- Describing the 

shape of 

Constructions 

- Giving calculations 

- Calculating an area 

Reading 

workbook 

from page 

56-58 

Achieve the 

words belong 

the topic 

“Shape” and 

“Dimensions” 

KT-

ĐG 
20’ 

Test on lesson 10 Review the 

achievement of 

students 

  

 

9. Chính sách đối với học phần 

- Sinh viên phải tự nghiên cứu trước đề cương chi tiết đã được xác định, các tài liệu 

học tập và chuẩn bị bài trước khi đến lớp. 

- Giảng viên phân tích, hướng dẫn lý thuyết, vận dụng vào việc giải bài tập và giải 

bài tập mẫu, sau đó sinh viên tự học theo nhóm để giải quyết tất cả các bài tập còn lại. 

Yêu cầu sinh viên phải làm tất cả các bài tập và được tính vào thang điểm chuyên cần.   

- Yêu cầu sinh viên phải tham gia đầy đủ các bài kiểm tra đánh giá thường xuyên, 1 
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bài kiểm tra giữa kỳ,  và bài thi kết thúc học phần.  

- Bắt buộc sinh viên phải dự đầy đủ số tiết lên lớp theo quy định. Rèn luyện kỹ năng 

tự ghi bài. Nâng cao khả năng tự học và kỹ năng làm việc theo nhóm. 

10. Phương pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá kết quả học tập học phần 

9.1. Kiểm tra - đánh giá thường xuyên: 

- Kiểm tra quá trình chuẩn bị bài tập và phần sinh viên tự chuẩn bị ở nhà.  

- Kiểm tra miệng vào các giờ học trong suốt quá trình học. Kiểm tra viết đánh giá 

thường xuyên vào các tuần: 3, 10, 14. 

- Điểm trung bình của các bài kiểm tra thường xuyên có trọng số 30%. 

Tiêu chí đánh giá: 

Mức        Nội dung đánh giá (áp dụng theo các mức sau) Điểm 

1 
 - Trình bày đúng yêu cầu đề ra nhưng chưa biết vận dụng giải 

các bài thực tế và chưa hoàn thiện 
5-6 

2 

- Trình bày đúng yêu cầu 

- Biết cách vận dụng giải các bài toán thực tế, nhưng chưa hoàn 

thiện. 

7-8 

3 

- Trình bày đúng yêu cầu. 

- Biết cách vận dụng giải quyết tốt các bài toán thực tế và hoàn 

thiện giải bài toán thực tế. 

9-10 

9.2. Kiểm tra – đánh giá giữa kỳ: 

- Kiểm tra - đánh giá giữa kì: 1 bài kiểm tra viết/ tuần 8/ 50 phút.  

- Nội dung kiểm tra vào 4 lesson đầu. 

- Điểm của bài kiểm tra giữa kỳ có trọng số 20%. 

Tiêu chí đánh giá: 

Mức Nội dung đánh giá (áp dụng theo các mức sau) Điểm 

1  Trình bày đúng yêu cầu đề ra. 5-6 

2 

- Trình bày đúng yêu cầu đề ra. 

- Biết cách vận dụng để giải quyết vấn đề thực tế mà đề bài đặt 

ra nhưng chưa hoàn thiện. 

7-8 

3 

- Trình bày đúng yêu cầu đề bài. 

- Biết cách vận dụng giải quyết tốt các bài toán thực tế và hoàn 

thiện việc giải bài toán thực tế. 

9-10 

9.3. Kiểm tra – đánh giá cuối kì:  

- 1 bài thi sau tuần 14. Trọng số: 50%.      

- Phòng thi viết do phòng Đào tạo xếp. 

- Hình thức: thi viết (tự luận), không được phép sử dụng tài liệu. 

- Thời gian: 90 phút. 
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Tiêu chí đánh giá: 

Nội dung đánh giá Điểm 

 Trình bày đúng yêu cầu đề ra. 5-6 

- Trình bày đúng yêu cầu đề ra. 

- Biết cách vận dụng để giải quyết vấn đề thực tế mà đề bài đặt ra nhưng 

chưa hoàn thiện. 

7-8 

- Trình bày đúng yêu cầu đề bài. 

- Biết cách vận dụng giải quyết tốt các bài toán thực tế và hoàn thiện việc 

giải bài toán thực tế. 

9-10 

9.4. Lịch thi, kiểm tra:  

- Kiểm tra giữa kỳ: tuần thứ 8. 

- Kiểm tra cuối kỳ: sau tuần thứ 14. 

- Lịch thi: Do phòng Đào tạo xếp. 

11. Các yêu cầu khác của giảng viên 

- Bố trí lịch học, thời gian học theo đúng lịch trình cụ thể. 

- Các giờ lý thuyết được bố trí học tại phòng học chức năng. Phòng cần được trang 

bị Projector để phục vụ công tác giảng dạy. Nếu phòng học lớn cần có thêm micro, loa. 

Thanh Hoá, ngày 15 tháng 09 năm 2020 

Trưởng Khoa 
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